
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708  

Tập 132, Số 3D, 2023, Tr. 189–200, DOI: 10.26459/hueunijard.v132i3D.7324 

 

 

 

KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT LÁ VỐI 

(Syzygium nervosum) ĐỐI VỚI VI KHUẨN Vibrio parahaemoli-

tycus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP TRÊN TÔM THẺ 

CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) 

Trương Thị Hoa1, *, Trần Quang Khánh Vân1, Hồ Thị Tùng1,                                                                 

Đoàn Quốc Tuấn2, Trần Nam Hà1 

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, Huế, Việt Nam  

2 Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, 6 Ngô Quyền, Huế, Việt Nam 

* Tác giả liên hệ: Trương Thị Hoa <truongthihoa@hueuni.edu.vn> 

(Ngày nhận bài: 28-9-2023; Ngày chấp nhận đăng: 11-10-2023) 

Tóm tắt. Lá vối được ngâm chiết bằng ethanol 96%, ethanol 55% và nước cất và tất cả cao chiết đều có khả 

năng kháng vi khuẩn V. parahaemolyticus. Trong đó, cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 96% có khả 

năng kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus mạnh nhất với đường kính vòng kháng khuẩn trung bình 17,9 

mm. Nồng độ ức chế tối thiểu của cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 96%, ethanol 55% và nước cất lần 

lượt là 6,25, 12,5 và 100 mg/mL. Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu tương ứng là 12,5, 50 và 200 mg/mL. Cao chiết 

chứa flavonoid, coumarin và tannin và có tiềm năng sử dụng để phòng trị bệnh do Vibrio parahaemolitycus 

gây ra trên tôm thẻ chân trắng. 

Từ khóa: Vibrio parahaemolitycus, cao chiết lá vối, khả năng kháng khuẩn 
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Abstract. Syzygium nervosum leaves were extracted in 96 and 55% ethanol and distilled water. The results 

reveal that all extracts possess antibacterial activity against V. parahaemolitycus. Remarkably, the extract ob-

tained with 96% ethanol exhibits the highest antibacterial efficacy, with an average inhibition zone diameter 

of 17.9 mm. The minimum inhibitory concentration for the extracts prepared with 96% ethanol, 55% ethanol, 

and distilled water is 6.25, 12.5, and 100 mg/mL, respectively. Their minimum bactericidal concentration is 

12.5, 50, and 200 mg/mL, respectively. The extracts contain flavonoids, coumarin, and tannin, and they can 

be used as a preventive against diseases caused by V. parahaemolitycus in white leg shrimps. 

Keywords: Vibrio parahaemolitycus, Syzygium nervosum leaf extract, antibacterial activity 

1 Đặt vấn đề 

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (Acute hepatopancreatic necrosis disease - AHPND) do vi 

khuẩn Vibrio paraheamolyticus gây ra và gây thiệt hại cho người nuôi tôm. Bệnh lây lan nhanh và 

tôm nhiễm bệnh có tỷ lệ chết cao [1]. Tại Việt Nam, trong năm 2021, tổng diện tích tôm bị bệnh 

hoại tử gan tụy cấp là 2.103 ha (chiếm 44,39% diện tích tôm mắc bệnh) [2]. 

Kháng sinh thường được sử dụng để trị bệnh do vi khuẩn gây ra và mang lại hiệu quả tốt 

trong việc điều trị bệnh vi khuẩn trên tôm [3]. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh đã được biết đến có 

nhiều tác dụng không mong muốn như ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, chất lượng sản phẩm 

thủy sản cũng như hiệu quả trong quá trình điều trị [4]. Do đó, thảo dược được xem là một trong 

những giải pháp hiệu quả trong việc phòng trị bệnh do vi khuẩn. Nhiều báo cáo khoa học đã 

chứng minh hiệu quả của việc sử dụng thảo dược trong nuôi trồng thủy sản. Trong đó, hoạt tính 

kháng khuẩn của thảo dược đã được nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản [5]. Một 

số chiết xuất thảo dược được nghiên cứu, ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản và có hiệu quả 

trong việc phòng trị bệnh như cà gai leo (Solanum trilobatum), xuyên tâm liên (Andrographis panic-

ulata), diệp hạ châu (Phyllanthus niruri), ngũ bội tử (Galla chinensis), lựu (Punica granatum) và cam 

thảo (Glycyrrhiza uralensis) [6–9]. Nhiều nghiên cứu đã được báo cáo cho thấy thảo dược có giá trị 

mailto:truongthihoa@hueuni.edu.vn
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Jos.hueuni.edu.vn Tập 132, Số 3D, 2023 

 

191 

ứng dụng cao trong nuôi trồng thủy sản. Chiết xuất thảo dược ghi nhận có hoạt tính kháng khuẩn 

cao, tăng cường hệ miễn dịch, ít ảnh hưởng đến môi trường và không gây hại cho con người [10–

12].  

Cây vối (Syzygium nervosum) phân bố rộng rãi tại các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, 

Lào, Campuchia, v.v. Cây vối là loại cây gỗ nhỡ, cao khoảng 5–10 m [13]. Ở nước ta, các tỉnh như 

Hà Giang, Nghệ An, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Lào Cai là nơi có nhiều cây vối. Ngoài ra, loài cây 

này cũng được trồng phổ biến ở khu vực miền Trung và một số tỉnh phía Nam. Trong thành phần 

của lá vối có chứa khoáng chất, kháng sinh thực vật, các vitamin và tinh dầu [13]. Đến nay vẫn 

chưa có báo cáo về sử dụng lá vối để phòng trị bệnh do vi khuẩn Vibrio parahaemolitycus gây bệnh 

hoại tử gan tụy cấp trên tôm. Do đó nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định khả năng 

kháng khuẩn của cao chiết lá vối đến vi khuẩn Vibrio parahaemolitycus gây bệnh hoại tử gan tuỵ 

cấp trên tôm thẻ chân trắng và thành phần hợp chất hữu cơ trong lá vối nhằm cung cấp cơ sở 

khoa học cho các nghiên cứu sử dụng cao chiết lá vối để phòng trị bệnh do vi khuẩn Vibrio para-

haemolitycus gây ra trên tôm thẻ chân trắng. 

2 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Vật liệu 

Nguồn vi khuẩn 

Chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus TX07-3/3 được sử dụng để xác định hoạt tính kháng 

khuẩn của cao chiết lá vối được lấy từ bộ sưu tập vi khuẩn của bộ môn Bệnh thủy sản, khoa Thủy 

sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus TX07-3/3 

chứa các gen độc tố PirA và PirB được phân lập trên tôm thẻ chân trắng nuôi tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế bị bệnh hoại tử gan tụy cấp [14].  

Chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus TX07-3/3 được nuôi trên môi trường Tryptone Soya 

Agar (TSA, Himedia, Ấn Độ) có bổ sung 2% NaCl ở nhiệt độ 28 °C trong 24 giờ. Sau đó chúng tôi 

lấy khuẩn lạc vi khuẩn chuyển sang nuôi cấy trên môi trường Tryptic Soy Broth (TSB, Himedia, 

Ấn Độ) có bổ sung 2% NaCl ở nhiệt độ 28 °C trong 24 giờ. Mật độ vi khuẩn được xác định theo 

phương pháp đo mật độ quang học (Optical density- OD) ở bước sóng 600 nm trên máy quang 

phổ UV-VIS (U2900, Hitachi, Nhật Bản) ở giá trị OD = 1 (tương đương mật độ vi khuẩn là 109 

CFU/mL), sau đó mật độ vi khuẩn được pha loãng về 106 CFU/mL để sử dụng trong các thí 

nghiệm. 

Nguồn lá vối và phương pháp tạo cao chiết 

Lá vối tươi được chúng tôi thu từ các hộ dân trồng cây vối tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Lá vối 

được rửa sạch, sấy khô trong tủ sấy ở nhiệt độ 55 °C trong 24 giờ và xay thành bột nguyên liệu 

bằng máy xay sinh tố đa năng. Bột nguyên liệu được ngâm trong các dung môi khác nhau gồm 
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Ethanol 96%, Ethanol 55% và nước cất với tỉ lệ 1:10 trong 60 phút. Sau đó, dịch chiết được lọc qua 

giấy lọc Whatman No.1 và được làm khô bằng cách sử dụng máy cô quay chân không (Rotavapor 

R-100, BUCHI, Thụy Sĩ) để loại bỏ dung môi thu được cao chiết lá vối [15]. Cao chiết (Hình 1) 

được bảo quản ở nhiệt độ 4 °C để sử dụng cho các thí nghiệm.  

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá vối 

Phương pháp khuếch tán đĩa thạch được sử dụng để xác định khả năng kháng Vibrio 

parahaemolyticus của cao chiết lá vối [16]. Cao chiết lá vối được pha loãng trong nước cất với liều 

lượng 400 mg/mL, sau đó được tẩm vào đĩa giấy có đường kính 6 mm, để khô và sử dụng để 

phân tích hoạt tính kháng khuẩn [9]. Dùng micropipet lấy 100 µL dịch vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus mật độ là 106 CFU/mL nhỏ trên môi trường TSA bổ sung 2% NaCl và dùng que 

cấy tam giác trang đều và để khô trong 3–5 phút. Đặt các đĩa giấy đã được tẩm cao chiết lá vối 

lên đĩa môi trường trên và nuôi cấy ở nhiệt độ 28 °C trong 24 giờ. Đĩa giấy tẩm nước cất được sử 

dụng làm đối chứng âm và đĩa giấy tẩm kháng sinh Doxycyclin (30 µg, Nam Khoa, Việt Nam) 

được sử dụng làm đối chứng dương. Thí nghiệm được lặp lại ba lần. Khả năng kháng khuẩn của 

cao chiết lá vối được xác định bằng cách đo đường kính của vòng kháng khuẩn sau 24 giờ nuôi 

cấy ở nhiệt độ 28 °C.  

Phương pháp xác định nồng độ ức chế tối thiểu (minimum inhibitory concentration - MIC) 

của cao chiết lá vối 

Cao chiết lá vối được pha loãng thành các nồng độ khác nhau theo cơ số 2 với nồng độ gốc 

ban đầu là 400 mg/mL cho đến 3,13 mg/mL. Cho 100 µL dung dịch vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 

mật độ 106 CFU/mL vào môi trường TSB bổ sung 2% NaCl có chứa cao chiết thảo dược ở các nồng 

độ trên và nuôi cấy ở nhiệt độ 28 °C trong 24 giờ. Mỗi nồng độ cao chiết lá vối được được lặp lại 

 

Hình 1. Cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 96% 



Jos.hueuni.edu.vn Tập 132, Số 3D, 2023 

 

193 

ba lần. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết lá vối được xác định là nồng độ thấp nhất 

của cao chiết trong môi trường lỏng không có vi khuẩn phát triển [16]. 

Phương pháp xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (minimum bactericidal concentration -

MBC) của cao chiết lá vối 

Các nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) sự phát triển của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus được 

sử dụng để xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) bằng phương pháp xác định khuẩn lạc 

trên môi trường TSA bổ sung 2% NaCl [16]. Trong thử nghiệm xác định nồng độ ức chế tối thiểu, 

các ống nghiệm không có vi khuẩn phát triển được sử dụng cho thí nghiệm này. Lấy 50 µL dung 

dịch vi khuẩn từ các ống nghiệm trên cấy trên môi trường TSA bổ sung 2% NaCl nuôi cấy ở nhiệt 

độ 28 °C trong 24 giờ, kiểm tra sự phát triển của khuẩn lạc trên môi trường nuôi cấy. Mỗi nồng 

độ cao chiết lá vối kết hợp với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus được lặp lại ba lần. Nồng độ diệt 

khuẩn tối thiểu (MBC) của cao chiết lá vối được xác định là nồng độ thấp nhất của cao chiết trên 

môi trường không có vi khuẩn phát triển. 

Phương pháp định tính thành phần một số nhóm hợp chất hữu cơ trong lá vối  

Chiết xuất, phân tích sơ bộ các nhóm chất hữu cơ trong dịch chiết toàn phần từ lá vối bằng 

các phản ứng hóa học đặc trưng [17, 18]. Định tính các nhóm chất: glycosid tim, alcaloid, 

anthranoid, saponin, flavonoid, coumarin, acid hữu cơ, tannin có trong cao chiết lá vối. Sử dụng 

thuốc thử Mayer, Bouchardat và Dragendorf để xác định sự hiện diện của alcaloid; các thuốc thử 

xác định flavonoid trong cao chiết là NaOH, NH3, chì acetat, Cyanidin; dựa vào tính chất tạo bọt 

để xác định saponin; sử dụng FeCl3, chì acetat, đồng acetat để xác định sự hiện diện của tanin; 

định tính coumarin bằng thuốc thử diazo; xác định anthranoid bằng phản ứng Borntraeger; acid 

hữu cơ bằng Na2CO3; glycosid tim bằng các phản ứng Liebermann, Legal và Keller-Kiliani.  

2.3 Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được nhập xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2013 và SPSS 20. Phân tích 

phương sai ANOVA một yếu tố để so sánh sự khác nhau về đường kính vòng kháng khuẩn ở 

mức ý nghĩa thống kê p ≤ 0,05 bằng phương pháp kiểm định khác biệt nhỏ nhất có ý nghĩa (Least 

Significant Difference Test – LSD). 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Khả năng kháng khuẩn của cao chiết lá vối đối với vi khuẩn V. parahaemolyticus 

Kết quả xác định khả năng kháng khuẩn của cao chiết lá vối đối với vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus cho thấy đường kính vòng kháng khuẩn của cao chiết lá vối ngâm chiết bằng 

ethanol 96% (Hình 2), ethanol 55% và nước cất với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus lần lượt là 17,9 

mm, 13,5 mm và 7,5 mm. Như vậy cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 96% có hoạt tính kháng  
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Hình 2. Vòng kháng khuẩn của cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 96% với Vibrio 

parahaemolyticus 

Vibrio parahaemolyticus cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với cao chiết lá vối 

được ngâm chiết bằng ethanol 55% và nước cất. So với Doxycyclin, đường kính vòng kháng 

khuẩn của cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 96% với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus thấp 

hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) (Bảng 1). 

Theo Faikoh và cs. [19], đường kính vòng kháng khuẩn nhỏ hơn 7,5 mm thì mức độ kháng 

vi sinh vật yếu; từ 7,5–15 mm thì mức độ kháng vi sinh vật vừa và lớn hơn 15 mm thì mức độ 

kháng vi sinh vật mạnh. Như vậy, kết quả cho thấy cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 96% 

kháng mạnh với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus. Kết quả nghiên cứu này cho thấy cao chiết lá 

vối ngâm chiết bằng ethanol 96% có tiềm năng phát triển thành chế phẩm thảo dược để phòng trị 

bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm do vi khuẩn khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây ra. Kết quả 

nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chất chiết diệp hạ châu thân đỏ (Phyllanthus urinaria), 

lựu (Punica granatum) và trà xanh (Camellia sinensis) ngâm chiết bằng methanol có khả năng 

Bảng 1. Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá vối được ngâm chiết bằng các dung môi khác nhau đối với 

vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 

STT Cao chiết lá vối ngâm chiết trong dung môi 

Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) 

của cao chiết lá vối với vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus (TB ± SD) 

1 Ethanol 96% 17,9a ± 1,5 

2 Ethanol 55% 13,5b ± 2,3 

3 Nước cất 7,5c ± 2,5 

4 Đối chứng dương (Doxycyclin (30 µg)) 28,1d ± 3,0 

5 Đối chứng âm (nước cất) 0 

Ghi chú: các chữ cái a, b, c, d chỉ sự khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê p < 0,05. 

Ethanol 96% 
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kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh cho tôm thẻ chân trắng với đường kính vòng 

kháng khuẩn trung bình lần lượt là 21,7 mm; 20,7 mm và 11,8 mm [9]; dịch chiết lá sim và hạt sim 

(Rhodomyrtus tomentosa) ngâm chiết bằng ethanol 40% cũng có khả năng kháng vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng với đường kính vòng kháng 

khuẩn lần lượt là 12,67 mm và 17,67 mm [20].  

3.2 Kết quả xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) 

của cao chiết lá vối đối với vi khuẩn V. parahaemolyticus 

Kết quả xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết lá vối đối với vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus được thể hiện qua Bảng 2. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) là nồng độ thấp nhất 

của cao chiết lá vối trong môi trường lỏng không có vi khuẩn phát triển. Do đó nồng độ ức chế 

tối thiểu (MIC) càng thấp thì khả năng kháng khuẩn của cao chiết lá vối càng cao. 

Kết quả xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 

96%, ethanol 55%  và nước cất lần lượt là 6,25 mg/mL, 12,5 mg/mL và 100 mg/mL. Khi lấy dịch vi 

khuẩn ở các nồng độ này, nuôi cấy trên môi trường TSA có bổ sung 2% NaCl ở nhiệt độ 28 °C 

trong 24 giờ thì khuẩn lạc vi khuẩn phát triển trên môi trường. Cao chiết lá vối ngâm chiết bằng 

ethanol 96%, ethanol 55% và nước cất lần lượt ở các nồng độ 12,5 mg/mL, 50 mg/mL và 200 mg/mL, 

khuẩn lạc vi khuẩn không phát triển trên môi trường nuôi cấy (Bảng 3).  

Kết quả này xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của cao chiết lá vối ngâm chiết 

bằng ethanol 96%, ethanol 55% và nước cất lần lượt là 12,5 mg/mL, 50 mg/mL và 200 mg/mL. Tỷ lệ 

MBC/MIC của cao chiết lá vối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus nhỏ hơn hoặc bằng 4                      

(Bảng 4). Theo Canillac và Mourey [21], tỷ lệ MBC/MIC nhỏ hơn hoặc bằng 4, cao chiết có khả 

năng diệt khuẩn. Ngược lại, tỷ lệ này lớn hơn 4, cao chiết có tác dụng kìm khuẩn. Kết quả nghiên  

Bảng 2. Kết quả xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết lá vối đến Vibrio parahaemolyticus 

Nồng độ cao chiết lá vối 

(mg/mL) 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết lá vối ngâm chiết trong 

dung môi 

Ethanol 96% Ethanol 55% Nước cất 

400 - - - 

200 - - - 

100 - - - 

50 - - + 

25 - - + 

12,5 - - + 

6,25 - + + 

3,13 + + + 

Ghi chú: (+): Vi khuẩn phát triển; (-): Vi khuẩn không phát triển  
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Bảng 3. Kết quả xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của cao chiết lá vối đến                                        

Vibrio parahaemolyticus 

Nồng độ cao chiết lá vối 

(mg/mL) 

Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của cao chiết lá vối ngâm 

chiết trong dung môi 

Ethanol 96% Ethanol 55% Nước cất 

400 - - - 

200 - - - 

100 - - + 

50 - - + 

25 - + + 

12,5 - + + 

6,25 + + + 

Ghi chú: (+): Vi khuẩn phát triển, (-): Vi khuẩn không phát triển  

Bảng 4. Kết quả xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của 

cao chiết lá vối với Vibrio parahaemolyticus 

Cao chiết lá vối ngâm 

chiết trong dung môi 

Nồng độ ức chế tối 

thiểu (MIC), (mg/mL) 

Nồng độ diệt khuẩn tối 

thiểu (MBC), (mg/mL) 

Tỷ lệ 

MBC/MIC 

Ethanol 96% 6,25 12,5 ≤ 4 

Ethanol 55% 12,5 50 ≤ 4 

Nước cất 100 200 ≤ 4 

cứu cho thấy cao chiết lá vối có khả năng diệt vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus. Kamel [22], cho 

rằng nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu đối với các chủng vi khuẩn gây 

bệnh có liên quan đến nồng độ hoạt chất và độ tinh khiết của cao chiết. Tương tự kết quả xác 

định MIC của cao chiết nghệ ngâm chiết bằng ethanol đến vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus là                  

0,94 mg/mL [7], Theo Al-Zoreky, cao chiết từ vỏ lựu (Punica granatum) ngâm chiết bằng methanol 

80% có khả năng ức chế mạnh đối với Staphylococcus aureus với nồng độ ức chế tối thiểu là                                

2 mg/mL. Theo kết quả khảo sát về tình hình sử dụng thảo dược trong nuôi tôm vùng đồng bằng 

sông Cửu Long cho thấy có một số thảo dược được sử dụng phổ biến để phòng bệnh trong quá 

trình nuôi tôm như tỏi (Allium sativum), diệp hạ châu thân đỏ (Phyllanthus urinaria) [24].  

3.3 Kết quả xác định một số nhóm hợp chất hữu cơ trong lá vối  

Kết quả phân tích các nhóm hợp chất saponin, flavonoid, coumarin, tanin, anthranoid, acid 

hữu cơ, alcaloid và glycosid tim trong lá vối xác định được các hợp chất hữu cơ có trong lá vối là 

flavonoid, coumarin, tanin (Bảng 5).  

Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Giang và cs. [5], trong lá vối có chứa flavonoid, 

coumarin, tanin, acid hữu cơ, đường tự do và sterol. Các flavonoid có khả năng tạo phức với các 

ion kim loại nên có tác dụng như những chất xúc tác ngăn cản các phản ứng oxy hóa nên các 
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Bảng 5. Thành phần một số nhóm hợp chất hữu cơ trong lá vối 

STT Nhóm chất Thuốc thử phản ứng Kết quả Kết luận 

1 Saponin Phản ứng tạo bọt - Không 

2 Flavonoid Chì acetat +++ Có 

Cyanidin +++ 

NaOH +++ 

3 Coumarin Diazo ++ Có 

4 Tanin FeCl3 +++ Có 

Chì acetat +++ 

Đồng acetat  +++ 

5 Anthranoid Borntraeger - Không 

6 Acid hữu cơ Na2CO3 - Không 

7 Alcaloid Mayer - Không 

Dragendorf - 

8 Glycosid tim Liebermann - Không 

Legal - 

Keller-Kiliani - 

Ghi chú: ký hiệu: (-): Phản ứng âm tính, (+): Phản ứng dương tính, (++): Phản ứng dương tính rõ, 

(+++): Phản ứng dương tính rất rõ. 

flavonoid có tác dụng bảo vệ cơ thể [5]. Ngoài hoạt tính chống oxy hóa, flavonoid có hoạt tính 

kháng khuẩn chống lại các vi sinh vật gây bệnh [25]. Coumarin và tanin có tính kháng khuẩn và 

chống viêm [17, 18]. Do vậy, kết quả xác định thành phần một số nhóm hợp chất hữu cơ trong lá 

vối là flavonoid, coumarin và tanin giúp giải thích thêm về kết quả hoạt tính kháng khuẩn của 

cao chiết lá vối. Từ kết quả này cho thấy có thể sử dụng cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 

96%, ethanol 55% có khả năng kháng khuẩn và có tiềm năng là nguồn thảo dược giúp phòng trị 

bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây ra. Theo 

Immanuel và cs. [26], trong nhiều giải pháp thay thế kháng sinh trong nuôi tôm, thảo dược cho 

thấy những tác động tiềm năng đối với kích thích tăng trưởng và tăng cường tỉ lệ sống của tôm 

nuôi cũng như đặc tính kháng khuẩn. 

4 Kết luận 

Cao chiết lá vối được ngâm chiết bằng ethanol 96%, ethanol 55% và nước cất đều có khả năng 

kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus. Trong đó, cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 96%, 

có khả năng kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus mạnh với đường kính vòng kháng khuẩn 

trung bình là 17,9 mm. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 

96%, ethanol 55% và nước cất lần lượt là 6,25 mg/mL, 12,5 mg/mL và 100 mg/mL. Nồng độ diệt 

khuẩn tối thiểu (MBC) của cao chiết lá vối ngâm chiết bằng ethanol 96%, ethanol 55% và nước cất 
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lần lượt là 12,5 mg/mL, 50 mg/mL và 200 mg/mL. Thành phần một số nhóm hợp chất hữu cơ 

trong lá vối gồm flavonoid, coumarin, tanin. 
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